
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

Số:        /QĐ-SHTT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng 5 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Danh sách công chức, viên chức và người lao động được cử đến làm 

việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông (Bộ phận Một cửa) của Cục Sở hữu trí tuệ 

CỤC TRƯỞNG CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị 

định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; 

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-BKHCN ngày 23/01/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Khoa 

học và Công nghệ; 

Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-BKHCN ngày 03/3/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Cục Sở hữu trí tuệ; 

Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-SHTT ngày 24/01/2025 của Cục trưởng Cục Sở 

hữu trí tuệ thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Cục Sở hữu trí tuệ; 

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-SHTT ngày 01/4/2025 của Cục trưởng Cục Sở 

hữu trí tuệ ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 

Cục Sở hữu trí tuệ; 

Theo đề nghị của Trưởng Bộ phận Một cửa và Trưởng phòng Tổ chức cán 

bộ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Danh sách công chức, viên chức và người lao động được 

cử đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (Bộ phận Một cửa) của Cục Sở hữu trí tuệ 

(Danh sách có tại Phụ lục  kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Công chức, viên chức và người lao động được cử đến làm việc tại Bộ 

phận Một cửa có trách nhiệm chấp hành nghiêm quy định của Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP 
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ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quy chế Tổ chức và hoạt động 

của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông tại Cục Sở hữu trí tuệ (ban hành theo Quyết định số 239/QĐ-

SHTT ngày 01/4/2025); sự phân công của Trưởng Bộ phận Một cửa và Thủ trưởng 

đơn vị tham gia giải quyết thủ tục hành chính tương ứng. 

Công chức, viên chức và người lao động được hưởng tiền lương, phụ cấp (nếu 

có) và các chế độ chính sách khác theo quy định hiện hành của pháp luật và quyết 

định của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng Bộ phận Một cửa, Thủ trưởng các đơn vị 

có liên quan và các ông/ bà có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Văn phòng Bộ (để báo cáo); 

- Cục trưởng; các Phó Cục trưởng; 

- Các đơn vị trực thuộc Cục; 

- Cổng TTĐT của Cục; 

- Lưu: VT, BPMC. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lưu Hoàng Long 

 



Phụ lục 

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC CỬ ĐẾN LÀM VIỆC  

TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CỦA CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SHTT, ngày     /5/2025 của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ) 

 
 

TT Họ và tên Điện thoại  Đơn vị Phân công thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận Một cửa 

1.  Trần Văn Hiệp 0914341676 Chánh Văn phòng 

- Điều hành các hoạt động chung của Bộ phận Một cửa (BPMC) theo đúng 

quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ 

về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính (TTHC), Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Quy chế Tổ chức và 

hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông tại Cục SHTT (ban hành theo Quyết định 

số 239/QĐ-SHTT ngày 01/4/2025); 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của BPMC theo chỉ 

đạo của Lãnh đạo Cục SHTT. 

2.  Nguyễn Thị Phượng 0338614559 

Trung tâm Thẩm 

định sáng chế 

- Tiếp nhận các TTHC liên quan đến sáng chế, giải pháp hữu ích và thiết kế 

bố trí mạch tích hợp bán dẫn; 

- Tham gia hướng dẫn Người nộp đơn về các thủ tục liên quan đến sáng chế, 

giải pháp hữu ích và thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn; 

- Tham gia số hoá hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC về sáng chế, giải pháp 

hữu ích và thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng BPMC và Giám đốc Trung tâm 

Thẩm định sáng chế phân công. 

3.  Nguyễn Thành Huy 0949929529 

4.  
Phạm Thị Thanh 

Nga 
0942792188 

5.  Nguyễn Đức Hiếu 0967091298 
Trung tâm Thẩm 

định Nhãn hiệu 

- Tiếp nhận các TTHC liên quan đến nhãn hiệu (trừ nhãn hiệu chứng nhận 

và nhãn hiệu tập thể); 
6.  Lê Thuỵ Anh 0973720305 

7.  Vũ Cẩm Linh 0399939546 
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TT Họ và tên Điện thoại  Đơn vị Phân công thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận Một cửa 

8.  Trần Thị Trang Thu 0339545595 - Tham gia hướng dẫn Người nộp đơn về các thủ tục liên quan đến nhãn hiệu 

(trừ nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể); 

- Tham gia số hoá hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC về nhãn hiệu (trừ nhãn 

hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể); 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng BPMC và Giám đốc Trung tâm 

Thẩm định nhãn hiệu phân công. 

9.  Phan Danh Hoà 0912250333 

10.  Nguyễn Hoàng Sơn 0977180581 

11.  
Nguyễn Thị Hương 

Trà 
0918511000 

Trung tâm Thẩm 

định kiểu dáng 

công nghiệp 

- Tiếp nhận các TTHC liên quan đến kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý, 

nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và đăng ký quốc tế nhãn hiệu; 

- Tham gia hướng dẫn Người nộp đơn về các TTHC liên quan đến kiểu dáng 

công nghiệp, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và đăng 

ký quốc tế nhãn hiệu; 

- Tham gia số hoá hồ sơ và kết quả giải quyết các TTHC liên quan đến kiểu 

dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận 

và đăng ký quốc tế nhãn hiệu; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng BPMC, Giám đốc Trung tâm 

Thẩm định kiểu dáng công nghiệp và Giám đốc Trung tâm Thẩm định chỉ 

dẫn địa lý và nhãn hiệu quốc tế phân công. 

12.  
Nguyễn Quang 

Hưng 
0913348134 

Trung tâm Thẩm 

định CDĐLvà 

nhãn hiệu quốc tế 13.  Hoàng Bích Hường 0912077576 

14.  
Trần Thị Thanh 

Huyền 
0938398905 

Trung tâm Thẩm 

định Sau cấp 

VBBH 

- Tiếp nhận các TTHC liên quan đến sau cấp văn bằng bảo hộ SHCN; 

- Tham gia hướng dẫn Người nộp đơn về các TTHC liên quan đến sau cấp 

văn bằng bảo hộ SHCN; 

- Tham gia số hoá hồ sơ và kết quả giải quyết các TTHC về sau cấp văn bằng 

bảo hộ SHCN; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng BPMC và Giám đốc Trung tâm 

Thẩm định Sau cấp văn bằng bảo hộ phân công. 

15.  Nguyễn Quang Hà 0358983479 

16.  Ngô Văn Hoan 0986267899 
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TT Họ và tên Điện thoại  Đơn vị Phân công thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận Một cửa 

17.  
Hoàng Thị Bạch 

Tuyết 
0983207833 

Phòng Đăng ký 

- Tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC liên quan đến công tác cấp văn 

bằng bảo hộ SHCN; 

- Tham gia hướng dẫn Người nộp đơn về các TTHC liên quan đến liên quan 

công tác cấp văn bằng bảo hộ SHCN; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng BPMC và Trưởng phòng Đăng 

ký phân công. 

18.  Đinh Anh Trang 0352317573 

19.  Hoàng Thị Anh 0936310687 

Văn phòng 

- Thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận các TTHC sau: 

+ Các TTHC khiếu nại, tố cáo liên quan đến xác lập quyền SHCN; yêu cầu 

chấp dứt và huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ SHCN;  

+ Các TTHC liên quan đến đại diện và giám định SHCN; 

+ Các TTHC liên quan đến Chương trình phát triển tài sản trí tuệ; 

- Tham gia in, số hoá và gửi các văn bản là kết quả giải quyết TTHC cho 

Người nộp đơn; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng BPMC và Chánh Văn phòng phân 

công. 

20.  Hồ Thị Mỹ 0913022416 

21.  Phạm Đức Thắng 0983805186 

- Thực hiện công tác thu, nộp, quản lý và phát hành biên lai phí, lệ phí SHCN 

theo quy định; 

- Tham gia hướng dẫn Người nộp đơn về các vấn đề liên quan đến phí, lệ phí 

SHCN; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng BPMC và Chánh Văn phòng phân 

công. 

22.  Hoàng Mạnh Hưng 0901668135 
Phòng Pháp chế 

và Chính sách 

- Tham gia hướng dẫn Người nộp đơn về các TTHC liên quan đến đại diện 

và giám định SHCN;  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng BPMC và Trưởng phòng Phòng 

Pháp chế và Chính sách phân công. 
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TT Họ và tên Điện thoại  Đơn vị Phân công thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận Một cửa 

23.  Hà Thị Nguyệt Thu 0904244465 

Phòng Thanh tra 

và Giải quyết 

khiếu nại 

- Tham gia hướng dẫn Người nộp đơn về các TTHC liên quan đến khiếu nại, 

tố cáo liên quan đến xác lập quyền SHCN; yêu cầu chấp dứt và huỷ bỏ hiệu 

lực văn bằng bảo hộ SHCN;  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng BPMC và Phòng Thanh tra và 

Giải quyết khiếu nại phân công. 

24.  Nguyễn Trung Hiếu 0328791466 

Ban Quản lý 

Chương trình phát 

triển tài sản trí tuệ 

- Tham gia hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về các TTHC liên quan đến 

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ;  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng BPMC và Giám đốc BQL Chương 

trình phát triển tài sản trí tuệ phân công. 

25.  Đậu Thị Hồng Tiệp 0983069099 

Trung tâm Công 

nghệ thông tin 

- Tham gia xử lý các vấn đề về ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình 

tiếp nhận, số hoá và trả kết quả giải quyết TTHC; thu phí, lệ phí SHCN; 

- Tham gia hướng dẫn Người nộp đơn, các cán bộ của BPMC về các vấn đề 

liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến và cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông điện tử; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng BPMC và Giám đốc Trung tâm 

Công nghệ thông tin phân công. 

26.  Đinh Quang Huy 0934521369 
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